
 ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Số : 1494 /KH-UBND                       Hương Trà, ngày 12 tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2022  

  

    c       ế  oạc  số 971/KH-SNNPTNT ngày 29/4/2022 của S  N    

                                ỉ      a         ế  ề    m   ò     c        m m 

 o   m    gia súc      .  Đ  c ủ  ộ     ò  , c ố   dịc  b    LMLM cho     

trâu bò,     c       q ả, UBND   ị  ã       k a  kế  oạc     m   ò     c        

m m  o   m      a súc     I  ăm 2022       ịa b     ị  ã   ư sa : 

I. Mục đích, yêu cầu:  

 - N ă  c ặ      ử  ý kị    ờ  dịc  b       m m  o   m    gia súc tái 

phát                  ổ   ị   c ă      ,       ầ   â   cao       ậ , bảo    sức 

k ỏe c o   â  dâ     m     ườ   s          

- K ố   c ế dịc  LMLM trâu bò,    ,           dịc  sớm, dậ  dịc  kị  

  ờ  k         ây  a  sa   d     ộ  ;    m   ò            100% số trâu, bò,     

   ,       c   ố     o   d       m. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Thời gian tiêm phòng:  

-       y 16/6/2022  ế  30/6/2022. 

 -    m bổ s    c o   a súc nuôi mớ  c ưa  ư c    m   ò     o       

c í     eo q     ì  :    m 2  ầ  c c    a  28    y.  

 2. Đối tượng tiêm phòng:    m   ò   b   b ộc c o  râu, bò,        ,     

  c   ố  ; k  yế  k íc     m   c     c o       ị , d . 

 3. Loại vắc xin sử dụng và mức thu:  

- V c     týp O tiêm phòng cho trâu bò. V c      ư c  ỗ     k           ề .   

-   ề  bảo q ả    c    , c      ú y       m   ò  : 15.000  /co . 

- V c     týp O tiêm phòng cho        ,       c   ố   (cơ s  c ă          

  ả c     í   c     LMLM      ề  c       m   ò  ).  

III. Chỉ tiêu tiêm phòng: (c  bả   c ỉ      kèm   eo) 

IV. Tổ chức thực hiện: 

 1. UBND các phường, xã:   

       - Xây d    kế  oạc      ọ        k a  c c b           ò   c ố   dịc  

b   ,   ao c ỉ         m   ò     c     LMLM gia súc c o c c  ổ dâ    ố,     , 

c ỉ  ạo nhân viên thú y,   â  c      ú y        ụ    c        ịa b  ,   ố      



 ớ   ổ   ư    dâ    ố,        ư         ố   k        â , bò,        ,       c 

  ố   và tiêm phòng v c xin  ạ  c ỉ          ú     ờ    a  q y  ị  .  

       -  ă   cườ   c      c             y      yề  bằ      ề   ì     ức  ề 

 í   c ấ     y    m      c  ạ  của b    LMLM   a súc, c c b           ò  , 

c ố   dịc   ế  mọ    ườ  dâ          cù     am   a    c     . 

       -  ướ   dẫ    ườ  c ă          c       ố  c c b           ò   c ố   

dịc  b   , c ă       A   o   s     ọc,        ờ   ă   cườ   c ăm s c      

dưỡ    ố      â   cao sức  ề k     c o  ậ      . C ấ          m   ò    ầy  ủ 

c c  oạ    c       eo q y  ị  . 

       -    c      c c b          ổ            ò   dịc          ,   o      c ú 

  ọ      c    m s             dịc  sớm, b o c o   a  ,  ử  ý  ọ  ổ dịc  k     

    ây  a ;  ướ   dẫ    ườ  c ă          dụ   c c b         c ă       a   o   

s     ọc.     c    a súc,   a cầm      m c b       y    m   ả  b o   ay  ớ  

       âm Dịc   ụ               ị  ã    k  m   a  ử  ý kị    ờ . 

           2. Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

-   ố       ớ  UBND c c   ườ  ,  ã và c c ba             q a   ă   

cườ   c      c   y      yề     c ủ  ậ             c    c      c c q y  ị  ,  ổ 

c ức       k a     m   ò     c     LMLM cho       a súc    c c b         

p ò  , c ố   dịc  LMLM c       q ả. 

- Bố trí c   bộ  ề cơ s   ướ   dẫ ,      ốc, c      c   ò  , c ố   dịc  

b   ,    m   ò    ảm bảo kỹ    ậ ,   ờ    a    eo q y  ị  .  ậ    ấ  kỹ    ậ  c o 

  ú y     , c c  ộ c ă        ề c      c    m   ò  ,    m s   dịc , c c b         

  ò  , c ố   dịc  b    c o  ộ    ậ      ử  ý k   c         ờ dịc  b   .  

- C  ẩ  bị  ủ   c    ,   a c ấ        ộc k ử   ù  ,   a      ế  bị cầ     ế  

  ục  ụ  ố  c o c      c   ò  , c ố   dịc  b   . 

- Trong quá trình tiêm phòng,   ò         ế,        âm Dịc   ụ      

         ị  ã   ố       ớ  c c UBND c c   ườ  ,  ã  ổ c ức    c b o      

  ầ          ốc c c  ơ   ị c    ế   ộ c ậm     ổ       kế  q ả    m   ò   của 

c c   ườ  ,  ã b o c o    y   ứ 5        ầ   ề UBND   ị  ã (qua Trung tâm 

Dịc   ụ               ị  ã)    c  b         c ỉ  ạo kị    ờ . 

3. Chủ chăn nuôi: 

-    c           m  úc    c k  k a   ề  oạ , số  ư     ậ         eo q y 

 ị   c o UBND c c   ườ  ,  ã.    c      c c b           ò  , c ố   dịc  

b    c o  ộ    ậ ,    m   ò    ăc     b   b ộc c o   a súc,   a cầm,       ộc 

 ị   kỳ c        ạ       ả   í   eo q y  ị  .  

- N ữ    ộ c ă       cố  ì     ố        k        c         m   ò   b   

b ộc c o  ậ          c c b           ò  , c ố   dịc  b    sẽ bị  ử  ý   eo q y 

 ị   của L ậ    ú y    k      ư c  em  é   ư    c c c í   s c   ỗ     c       

quan. 

       4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao: 



      ă   cườ   c      c             y      yề    ằm  â   cao   ậ    ức, ý 

t ức c ấ       c o mọ    ườ   ề c      c    m   ò        ò  , c ố   dịc  

b    c o       a súc,   a cầm       ịa b  ; k  yế  c o   ườ  c ă          c 

     c c b         c ă       a   o   s     ọc. 

5. Thủ trưởng các ban ngành liên quan:  

Că  cứ   o c ức  ă       m  ụ của mì     ố       ớ    ò         ế, 

       âm Dịc   ụ               ị  ã, UBND c c   ườ  ,  ã  ổ c ức       k a  

 ố  c c b           ò  , c ố   dịc        m   ò   c o      ậ      . 

      ây     ế  oạc     m   ò     c       a súc,   a cầm  ụ X â   ăm 

2022, Ủy ba    â  dâ    ị  ã y   cầ  C ủ  ịc  Ủy ba    â  dâ  c c   ườ  ,  ã 

 ây d    kế  oạc        k a     c        ước    y 16/5/2022  ử   ề        âm 

Dịc   ụ                 ổ       b o c o Ủy Ba    â  dâ    ị  ã.    ủ   ư    

c c cơ q a   ơ   ị, c    â       q a   ổ c ức       k a     c           m  úc./.  

Nơi nhận:  
- S  NN-PTNT, C   cục CN-TY;    

-  V   ị ủy,    ĐND   ị  ã;     

- C ủ  ịc     c c  C  UBND   ị  ã;                                

-   ò   k     ế,   DVNN; 

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-      ao; 

- UBND c c   ườ  ,  ã;    

- Lư  V  + CV  ;                                                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguy n Viết Hà 
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG VẮC XIN LMLM ĐỢT I NĂM 2022 

 

(Kèm theo kế hoạch số:             /KH-UBND ngày      /5/2022) 

 

  

 
TT ĐƠN VỊ  

Vắc xin Lở mồm long móng 

(liều) 

Ghi chú 
 

Týp O (NS TƯ 

theo QĐ 

4719/QĐ-BNN-

TY) 

Týp O (NS 

tỉnh năm 

2021) 

 

 

1   ườ    ươ   Vâ  200     

 

2   ườ    ươ   Vă  375     

 

3   ườ    ươ   X â  125     

 

4   ườ    ươ   C ữ 275     

 

5 Xã  ươ    o   275     

 

6   ườ    ứ  ạ   75   

 

7 Xã Bình Thành    375   

 

8 Xã Bì     ế    450   

 

9 Xã  ươ   Bì      350   

 

Cộng  1.250 1.250   

 

Tổng cộng  2.500   
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